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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số:            
 

      Hà Nam, ngày          tháng          năm  
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô 

đối với Hợp tác xã thương mại và vận tải Bình An 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NAM 
 

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UB ngày 18/01/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giao thông Vận tải Hà Nam;  

Căn cứ Giấy đề nghị ngừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 01/2022 

ngày 04/7/2022 của Hợp tác xã thương mại và vận tải Bình An. 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hợp tác xã thương mại và vận tải Bình An. 

Địa chỉ: Thôn Đanh Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

(Giấy phép KDVT bằng xe ô tô do sở GTVT Hà Nam cấp số 1956/GPKDVT 

ngày 04/9/2019 có thời hạn đến ngày 04/9/2026) 

 Lý do thu hồi: Theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải quy định tại Điểm 

c Khoản 6 Điều 19 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. 

  Điều 2. Yêu cầu Hợp tác xã thương mại và vận tải Bình An có trách nhiệm 

dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và nộp lại Giấy phép kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô nêu trên và toàn bộ phù hiệu xe ô tô đã được cấp cho đơn vị về 

Sở GTVT Hà Nam (qua phòng QLVT, PT&NL) trước ngày 15/8/2022. 

  Kể từ ngày ký Quyết định này Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu 

thuộc đơn vị không còn hiệu lực. 

 Điều 3. Quyết định ngày có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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 Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Chánh Thanh tra 

Sở, Hợp tác xã thương mại và vận tải Bình An và các tổ chức, cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (để thự hiện); 

- Tổng cục ĐBVN 

- UBND tỉnh                    (để b/c); 

- Đ/c Giám đốc Sở  

- Sở GTVT các tỉnh, TP 

- Công an các tỉnh, TP 

- UBND huyện Kim Bảng                  (để phối hợp); 

- Chi Cục thuế KV Phủ Lý-Kim Bảng 

- Thanh tra Sở 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PTNL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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DANH SÁCH  

Phù hiệu xe ô tô của Hợp tác xã thương mại và vận tải Bình An 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGTVT ngày      /8/2022 của Sở GTVT Hà Nam) 

 

 

STT 
Biển kiểm 

soát 
Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại hình 

1 90C09677 3519008526 10/09/2019 05/09/2022 Xe đầu kéo 

2 90C09679 3519008537 12/09/2019 09/09/2022 Xe tải 

3 90C09539 3519008536 12/09/2019 09/09/2022 
Xe Container 

 

4 90C09689 3519008639 17/10/2019 15/10/2022 Xe đầu kéo 

5 89C20668 3519008769 20/12/2019 05/12/2022 Xe đầu kéo 

6 18B00203 3519008727 28/11/2019 18/11/2022 Xe hợp đồng 

7 36B00836 3519008731 29/11/2019 18/11/2022 Xe hợp đồng 

8 34B01273 3519008784 26/12/2019 25/12/2022 Xe hợp đồng 

9 36B00209 3519008643 18/10/2019 02/10/2022 Xe hợp đồng 

10 35B01246 3519008632 11/10/2019 31/12/2021 Xe hợp đồng 

11 90B00670 3519008765 17/12/2019 31/12/2021 Xe hợp đồng 

12 90C05397 3520008836 10/02/2020 06/02/2023 Xe tải 

13 90C04438 3519008622 07/10/2019 02/10/2022 Xe tải 

14 90C09879 3519008689 08/11/2019 06/11/2022 Xe tải 

15 18C05984 3519008682 07/11/2019 25/10/2022 Xe tải 

16 90C07360 3519008618 04/10/2019 02/10/2022 Xe tải 

17 89C15561 3519008750 06/12/2019 24/11/2022 Xe tải 

18 90C07346 3519008635 15/10/2019 12/10/2022 Xe tải 

19 90C07760 3519008764 17/12/2019 24/11/2022 Xe tải 

20 90C08241 3519008707 15/11/2019 12/11/2022 Xe tải 

21 90C08400 3519008580 25/09/2019 21/09/2022 Xe tải 

22 90C09267 3519008706 15/11/2019 12/11/2022 Xe tải 

23 90C09420 3519008522 10/09/2019 05/09/2022 Xe tải 

24 90C09503 3519008558 23/09/2019 19/09/2022 Xe tải 

25 90C09541 3519008552 20/09/2019 18/09/2022 Xe tải 

26 35C10595 3519008593 30/09/2019 16/09/2022 Xe tải 
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STT 
Biển kiểm 

soát 
Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại hình 

27 18C10194 3519008613 03/10/2019 21/09/2022 Xe tải 

28 18C10051 3519008614 03/10/2019 21/09/2022 Xe tải 

29 90C01860 3519008523 10/09/2019 05/09/2022 Xe tải 

30 90C06293 3519008528 11/09/2019 09/09/2022 Xe tải 

31 90C09600 3519008574 24/09/2019 21/09/2022 Xe tải 

32 90C09697 3519008591 27/09/2019 21/09/2022 Xe tải 

33 18C10043 3519008659 29/10/2019 15/10/2022 Xe tải 

34 18C10123 3519008660 29/10/2019 15/10/2022 Xe tải 

35 90C09766 3519008653 24/10/2019 20/10/2022 Xe tải 

36 90C09768 3519008648 22/10/2019 20/10/2022 Xe tải 

37 90C09662 3519008656 28/10/2019 20/10/2022 Xe tải 

38 90C09706 3519008649 22/10/2019 20/10/2022 Xe tải 

39 90C09658 3519008640 17/10/2019 15/10/2022 Xe tải 

40 35C10695 3519008677 05/11/2019 20/10/2022 Xe tải 

41 89C20222 3519008661 29/10/2019 12/10/2022 Xe tải 

42 89C20391 3519008662 29/10/2019 15/10/2022 Xe tải 

43 90C09745 3519008675 05/11/2019 02/11/2022 Xe tải 

44 90C09880 3519008688 08/11/2019 06/11/2022 Xe tải 

45 90C09864 3519008674 05/11/2019 02/11/2022 Xe tải 

46 90C09601 3519008705 15/11/2019 12/11/2022 Xe tải 

47 90C09842 3519008730 29/11/2019 24/11/2022 Xe tải 

48 89C06467 3520008796 03/01/2020 25/12/2022 Xe tải 

49 18C10345 3520008794 02/01/2020 23/12/2022 Xe tải 

50 18C10489 3519008788 31/12/2019 25/12/2022 Xe tải 

51 90C09978 3520008808 09/01/2020 08/01/2023 Xe tải 

52 90C09974 3519008775 25/12/2019 23/12/2022 Xe tải 

53 18C10434 3520008835 10/02/2020 02/02/2023 Xe tải 

54 90C09919 3520008805 08/01/2020 07/01/2023 Xe tải 

55 90C10049 3520008890 02/03/2020 26/02/2023 Xe tải 

56 90C09995 3520008821 16/01/2020 14/01/2023 Xe tải 
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STT 
Biển kiểm 

soát 
Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại hình 

57 90C09967 3520008822 16/01/2020 14/01/2023 Xe tải 

58 90C08477 3520008832 04/02/2020 02/02/2023 Xe tải 

59 90C04897 3520008837 10/02/2020 06/02/2023 Xe tải 

60 90C10172 3520008901 09/03/2020 04/03/2023 Xe tải 

61 90C09024 3520008842 11/02/2020 09/02/2023 Xe tải 

62 18C10590 3520008878 24/02/2020 06/02/2023 Xe tải 

63 90C10144 3520008889 02/03/2020 26/02/2023 Xe tải 

64 90T5704 3520008896 04/03/2020 28/02/2023 Xe tải 

65 90C10009 3520008870 20/02/2020 18/02/2023 Xe tải 

66 90C10173 3520008909 11/03/2020 09/03/2023 Xe tải 

67 90C10215 3520008938 20/03/2020 18/03/2023 Xe tải 

68 90C07808 3520008916 16/03/2020 13/03/2023 Xe tải 

69 90C10005 3520008917 16/03/2020 09/03/2023 Xe tải 

70 90C10250 3520008939 23/03/2020 20/03/2023 Xe tải 

71 90C10172 3520008901 09/03/2020 04/03/2023 Xe tải 
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